
Phạm Xuân Chinh - công nhân

Đào Thị Phương - Tự do

Không

Trần Quốc Toản - Du lịch

Phạm Thị Hằng - Du lịch- Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Không

Trần Việt Cương - Công nhân

Nguyễn T Mai Phương - Kế toán Ngân hàng SCP

Không

Bùi Thế Tuyên - Bộ đội Biên phòng Tỉnh Quảng Ninh

Đỗ Thị Huyền - công nhân Công ty TNHH nước khoáng Quảng Ninh

Không

Trần Văn Trường - Kinh doanh

Hà Thị Yến - Kế toán

Không

Bùi Văn Công

Bùi Thị Tuyến - Giáo viên

Không

Đặng Mạnh Trường - Tự do

Trương Thị Hường - Tự do

Không

Đặng Văn Ngọc - Kinh doanh

Vũ Thị Bích Hường - Kinh doanh

Không

Nguyễn Minh Sơn - Công chức

Nguyễn Thanh Hường - Nhân viên

Không

Nông Đức Bằng - Công nhân

Lê Xuân Hòa - Nội trợ

Không

Phạm Văn Hiếu - Kĩ sư

Nguyễn Thị Hậu - Kế toán

Không

Nguyễn Anh Tuấn - Công an

Phạm Thị Thắm - Nội trợ

Không

Nguyễn Chí Thái - Công chức

Mai Thị Hà - Công chức

Không

Nguyễn Mạnh Hùng - Kĩ sư xây dựng

Ngô Thị Hồng Bích - Nhân viên

Không
Tổ 9- Khu 9B - Bãi Cháy- 

Hạ Long
015/2015 Nguyễn Trúc  Linh Nữ 09/12/2009

Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5- Khu 9A - Bãi Cháy- 

Hạ Long

Nguyễn Phương  Linh Nữ 15/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

014/2015 Nguyễn Hà  Linh Nữ 19/04/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 6- Khu 8A - Bãi Cháy- 

Hạ Long

013/2015 Phan Đăng  Huy Nam 06/03/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4- Khu 10 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

011/2015 Nông Đức  Hưng Nam 05/06/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Tày

Tổ 10- Khu 9B - Bãi Cháy- 

 Hạ Long

Nguyễn Duy  Hưng Nam 27/11/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 10- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

009/2015 Đặng Ngọc  Hoa Nữ 09/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 - Khu 2 - Giếng Đáy - 

 Hạ Long

008/2015 Đặng Ngọc  Hà Nữ 15/12/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 8- Khu 6 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

006/2015 Bùi Thế Dũng Nam 11/07/2009
Móng Cái- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9- Khu 9B - Bãi Cháy- 

Hạ Long

005/2015 Trần Hà Minh  Đức Nam 15/12/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

004/2015 Bùi Thế Đan Nam 02/05/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

003/2015 Trần Thị Ngọc  Anh Nữ 24/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5- Khu 7- Bãi Cháy - 

Hạ Long

002/2015 Trần Hà  Anh Nữ 05/12/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

001/2015 Phạm Thùy  Anh Nữ 16/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5- Khu 10 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Lê Văn Đông - Tự do

Nguyễn Thị Kỳ - Kinh doanh

Không

Lê Trung Thực - Nhân viên thanh tra giao thông

Cao Thị Nguyệt - Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh

Không

Nguyễn Minh Quân - Lái xe

Lê Vân Thương - Kinh doanh

Không

Hà Giang - Công an

Đồng Thanh Hương - Công an

Không

Phạm Thế Khánh - Kĩ sư công ty cổ phần Đại Hưng

Nguyễn Thị  Mai Nga - Kế toán Vietcombank Hạ Long

Không

Bùi Văn Hải - Tự do

Nguyễn Thị Tâm - Kinh doanh

Không

Đinh Văn Minh - Điều dưỡng Bệnh viện Bãi Cháy

Lê Thị Hiền - Kế toán Khách sạn Galaxy

Không

Trần Ngọc Lợi - Lái xe

Hoàng Thị Huyền - Nội trợ

Không

Nguyễn Mạnh Hồng - Kinh doanh

Phạm Thị Thành - Kế toán Công ty TNHH Tâm Đức

Không

Vũ Văn Lộc - lái xe Công ty TNHH Thành Phát

Nguyễn Việt Hoa - Tự do

Không

Nguyễn Doãn Thắng - Lái xe Công ty TNHH Quang Hiền

Vũ Vân Hoài - Nhân viên- Công ty cổ phần du lịch Hạ Long

Không

Nguyễn Xuân Tam - Tự do

Nguyễn Thị Hồng Ngân - Kế toán Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Không

Trịnh Văn Phiên - Bác sĩ Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Thúy - Nội trợ

Không

Lê Đức Cường - Kinh doanh tự do

Phan Thị Vân - Kinh doanh tự do

Không
Tổ 7- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long
029/2015 Lê Kiến  Quốc Nam 31/03/2009

Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

028/2015 Trịnh Nguyên  Phương Nữ 25/10/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1- Khu7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

027/2015 Nguyễn Ngọc  Phương Nữ 29/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4- Khu 10 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

026/2015 Nguyễn Minh  Phương Nữ 13/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 3- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

025/2015 Vũ Thế  Phong Nam 05/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

024/2015 Nguyễn Khôi  Nguyên Nam 02/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7- Khu 8 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

023/2015 Trần Hoàng  Nguyên Nam 18/02/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2- Khu 10 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

022/2015 Đinh Khánh  Ngọc Nữ 21/06/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 6- Khu 6 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

021/2015 Bùi Minh  Ngọc Nữ 25/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9- Khu 9B - Bãi Cháy- 

Hạ Long

020/2015 Phạm Khánh  Ngân Nữ 02/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4A- Khu 5A - Bãi 

Cháy- Hạ Long

019/2015 Hà Phương  Ngân Nữ 02/11/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11- Khu 7 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

018/2015 Nguyễn Hoàng Nam Nam 26/02/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 10- khu 4- Hùng 

Thắng- Hạ Long

017/2015 Lê  Đỗ  Minh Nam 13/08/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

016/2015 Lê Thành  Long Nam 21/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 14- Khu 3A - Giếng 

Đáy- Hạ Long



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Việt Trung - Quản trị doanh nghiệp Công ty Innou Green

Đỗ Thị Thúy - Nhân viên khách sạn Hạ Long Plaza

Không

Nguyễn Anh Đức - Lái xe cảng Cái Lân

Nguyễn Thị Thu - Phiên dịch

Không

Trần Văn Trung - công an huyeenh Hải Hà

Nguyễn T Thu Trang - Kế toán

Không

Phạm Duy Phương - Công chức Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh

Đào Thị Hà Anh - Công an Tỉnh Quảng Ninh

Không

Nguyễn Doãn Hưng - Nhân viên

Phạm Thanh Hương - Nội trợ

Không

Trần Đình Lâm - Nhân viên Cảng vụ

Nguyễn Thị Mai - nhân viên Công ty Công nghệ thông tin

Không

Nguyễn Tiến Quyểt - công nhân Công ty quốc tế Hoàng Gia

Trần Thị Luyến - Kinh doanh

Không

Đô Duy Hưng - Công nhân Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân

Trần Thị Phụ - Công nhân khách sạn Asean

Không

Đào Bá Hoàng - Tự do

Dương Thị HIếu - Tự do

Không

Lê Thanh Nam - Lái xe

Lê Thị Hợi - Nhân viên

Không

Lê Thế Hùng - Tự do

Phạm Thị Hồng Nhung - Nhân viên

Không

Trần Vũ Hải - Công an

Phí Thị Phương Loan - Nhân viên

Không

Dương Thanh Bình - Kinh doanh

Phan Thị Thùy Dương - Kinh doanh

Không

An Van Sơn - Tự do

Nguyễn Trang Nhung - Giáo viên

KhôngT 7, Khu 7 - Bãi Cháy045/2015 An Thanh Bình Nữ 09/09/2009
Lê Lợi - Hoành 

Bồ - Quảng Ninh
Kinh

T 5, Khu 9A - Bãi cháy

044/2015 Dương Gia  Bảo Nam 04/10/2009
Yên Viên- Gia 

Lâm - Hà Nội
Kinh T 9, Khu 9B - Bãi Cháy

043/2015 Trần Vũ Phương  Anh Nữ 29/05/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T 6, Khu 3, Tuần Châu

042/2015 Lê Phương  Anh Nữ 04/02/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 1B, Khu 7 - Bãi Cháy

041/2015 Lê Ngọc Hà  Anh Nữ 18/06/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

tổ 5- khu 10- Bãi Cháy- 

Hạ Long

038/2015 Đào Thị Huế Nữ 04/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 9- Khu 7- Bãi Cháy

037/2015 Đỗ Quỳnh  Chi Nữ 19/02/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Tổ 6, khu 7- Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh

036/2015 Nguyễn Bảo  Yến Nữ 24/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4A- Khu 5A - Bãi 

Cháy- Hạ Long

035/2015 Trần Anh  Tuấn Nam 01/06/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2- Khu 8 - Bãi Cháy- 

Hạ Long

034/2015 Nguyễn Doãn Anh  Tuấn Nam 17/11/2009 Hà Nội Kinh
Tổ 10- Khu 9B - Bãi Cháy- 

 Hạ Long

033/2015 Phạm Anh  Thư Nữ 18/08/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1- Khu 5A - Bãi Cháy- 

Hạ Long

032/2015 Trần Phương  Thảo Nữ 02/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5A- Khu 2 - Hùng 

Thắng- Hạ Long

031/2015 Nguyễn Thế  Thắng Nam 04/04/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

030/2015 Nguyễn Thái Sơn Nam 01/08/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4- Khu 7A - Bãi Cháy- 

Hạ Long



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Lê Quang Thạch - Công nhân

Lê Thị Nga - Công nhân

Không

Phan Ngũ Hoành - Chuyên viên

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Không

Đào Duy Linh - Công chức

Nguyễn T Thu Hà - Kế toán

Không

Nguyễn Mạnh Hùng - Công nhân

Nguyễn Thị Quý - Công nhân

Không

Lê Văn Được - Công nhân

Vũ Thị Liên - Công nhân

Không

Bùi Công Kha - Tự do

Đoàn Thị Phượng - Kế toán

Không

Hà Đình Dũng - Công nhân

Nguyễn T Kim Thoa - Công nhân

Không

Trần Lê Hoài SơnĐã mất

Mai Phương - Chuyên viên

Không

Nguyễn Văn Tuấn - Tự do

Đỗ Thị Xuân - Tự do

Không

Phạm Văn Chung - Tự do

Trương Thị Lý - Nội trợ

Không

Phạm Hoa Lư - Tự do

Lê Thu Hà - Giáo  viên

Không

Lê Văn Quý - Tự do

Nguyễn Thị Thanh Thảo - Nhân viên

Không

Nguyễn Văn Vương - Kĩ sư

Nguyễn Thị Thanh - Công nhân

Không

Tô Văn Lập - Công nhân

Vương T Hoa Thu - Kế toán

KhôngT 12, Khu 7 - Bãi Cháy059/2015 Tô Thị Lan  Hương Nữ 08/07/2009
Tiền Hải- Thái 

Bình
Kinh

T 3, Khu 1 - Hùng Thắng

058/2015 Nguyễn Minh  Hoàng Nam 11/02/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 1, Khu 8 - Bãi cháy

057/2015 Lê Minh  Hoàng Nam 26/11/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 5, Khu 9A - Bãi cháy

056/2015 Phạm Ngọc  Hải Nam 31/01/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 1, Khu 1 - Bãi Cháy

055/2015 Phạm Đức  Hải Nam 21/04/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 8, Khu 9 - Bãi Cháy

054/2015 Nguyễn Minh  Hải Nam 05/04/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 5, Khu 2 - Hùng Thắng

053/2015 Trần Khánh  Duy Nam 19/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 99, Đồn Điền - Hà Khẩu

052/2015 Hà Hồng  Đạt Nam 24/08/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 12, Khu 7 - Bãi Cháy

051/2015 Bùi Công Trọng  Đạt Nam 03/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 7, Khu 7 - Bãi Cháy

050/2015 Lê Vũ Bảo Chi Nữ 10/10/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 4, Khu 7 - Bãi Cháy

049/2015 Nguyễn Quỳnh  Chi Nữ 21/09/2009

Nguyễn Huệ- 

Đông Triều- 

Quảng Ninh

Kinh

T 5, Khu 5B - Bãi Cháy

048/2015 Đào Khánh  Chi Nữ 05/05/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 10, Khu 4 - Hùng Thắng

047/2015 Phan Ngọc Minh  Châu Nữ 25/02/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

046/2015 Lê Quang  Bình Nam 26/02/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 7, Khu 8 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Ngô Thành Tuyên - Lái xe

Lê Thị Phương - Kế toán

Không

Lê Sỹ Hùng - Nhân viên

Trần T Thanh Bình - Giáo viên

Không

Lê Tiến Dũng - HD viên

Đỗ Thị Bình - Giáo Viên

Không

Trần Quang Khiển - Bộ đội

Nguyễn Thị Hồng - Kinh doanh

Không

Nguyễn Văn Nguyện - Kĩ sư

Lê T Hải Yến - Giáo Viên

Không

Bùi Quang Tuyển - Công nhân

Phạm Thị Lanh - Kinh doanh

Không

Phạm Minh Hiệp - Viên chức

Nguyễn Thị Nam - Nhân viên

Không

Hoàng Anh Đức - Kinh doanh

Đinh Thị Hạnh - Kinh doanh

Không

Nguyễn Văn Thường - HD viên

Nguyễn T Thanh Tâm - HD viên

Không

Nguyên Quang Ngọc - Nhân viên

Nguyễn Thị Tâm - Nhân viên

Không

Vũ Tiến Dũng - Tự do

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Tự do

Không

Trịnh Tuấn Anh - Cán bộ

Trịnh Thị Hiền - Tự do

Không

Nguyễn Trung Kiên - Công nhân

Trần T Kim Anh - Kế toán

Không

Đoàn Hùng Thắng - Kĩ sư

Lê Thị Nhật - Kinh doanh

KhôngT 2, Khu 5B - Bãi Cháy073/2015 Đoàn Lê Thanh  Thu Nữ 18/10/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T 7A, Khu 9B - Bãi Cháy

072/2015 Nguyễn Đức  Thịnh Nam 06/06/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 3, Khu 7- Bãi Cháy

071/2015 Trịnh Thanh  Tâm Nữ 27/09/2009
Thọ Xuân- Thanh 

Hóa
Kinh

T 6, Khu 8 - Bãi Cháy

070/2015 Vũ Trường  Sơn Nam 11/11/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Chung cư Bim - Hùng 

Thắng

069/2015 Phạm Nguyễn Ngọc  Sơn Nam 04/08/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T 7B, Khu 9B - Bãi Cháy

068/2015 Nguyễn Hà  Phương Nữ 30/11/2009
Quảng Yên - 

Quảng Ninh
Kinh T 1B, Khu 7 - Bãi Cháy

067/2015 Hoàng Đức  Phúc Nam 26/07/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T 7, Khu 8 - Bãi Cháy

066/2015 Phạm Nguyễn Bảo  Ngọc Nữ 29/07/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 8A, Khu 7 - Bãi Cháy

065/2015 Bùi Minh  Ngọc Nữ 16/11/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T 12, Khu 7 - Bãi Cháy

064/2015 Nguyễn Hà  Ngân Nữ 04/05/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 1, Khu 5B - Bãi Cháy

063/2015 Trần Nguyễn Diệu  Linh Nữ 13/09/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T 5, Khu 6 - Bãi Cháy

062/2015 Lê Thảo  Linh Nữ 12/02/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 6, Khu 8 - Bãi Cháy

061/2015 Lê Khánh  Linh Nữ 29/01/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

060/2015 Ngô Quang  Huy Nam 29/05/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 5, Khu 6 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Xuân Thùy - Kinh doanh

Nguyễn T Hải Yến - Tự do

Không

Trương Hoài Nam - Thợ điện

Nguyễn Thị Ngoan - Nhân viên

Không

Phạm Việt Cường - Du lịch

Hoàng T Hồng Vân - Du lịch

Không

Vũ Đức Chung - Tự do

Giáp Thị Mai - Tự do

Không

Vũ Thị Chi - Buôn bán

Không

Nguyễn Văn Huy - Tự do

Hoàng Thị Lý - Nội trợ

Không

Nguyễn Đức Hòa - Công an

Lô Thị Huân - Giáo Viên

Không

Trần Văn Nhàn - Lái Tàu

Trần Thị Thu Hiền - Kế Toán

Hà Huy Tập - Công nhân

Nguyễn Bích Thủy - Kế Toán

Trần Đình Vang - Tự do

Đàm Thị Lượng - Tự do

Nguyễn Thị Huế - Kế toán

Mai Văn Minh - Tự do

Lương Khánh Ly - Tự do

Hoàng Đức Minh - Kinh doanh

Nguyễn Thị Huương - Nhân viên

Nông Văn Dũng - Tự do

Phạm Thị Mai - Tự do

Tổ 75 Khu 7 - Hà Khẩu088/2015 Nông Nguyên  Bình Nam 09/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Tày

Tổ 5 Khu 5

087/2015 Hoàng Đức Minh  Bạch Nam 24/09/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 4 Khu 7 - Hùng Thắng

086/2015 Mai Việt  Anh Nam 03/12/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 Khu 5A

085/2015 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 08/09/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Khu Chung cư New life

084/2015 Trần Ngọc Mai Anh Nữ 18/08/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 8 Khu 7

083/2015 Hà Huy  Anh Nam 24/09/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 4 Khu 7

082/2015 Trần Bình  An Nam 05/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T 7, Khu 8 - Bãi Cháy

080/2015 Nguyễn Gia Nhi Nữ 06/08/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 3, Khu 6 - Bãi Cháy

079/2015 Nguyễn Thị Thu  Uyên Nữ 20/10/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T 9, Khu 7 - Bãi Cháy

078/2015 Nguyễn Vũ Anh  Tú Nam 04/11/2009
Móng Cái - Quảng 

Ninh
Kinh T 3, Khu 9A - Bãi Cháy

077/2015 Vũ Đức  Trường Nam 30/05/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 1, Khu 5A - Bãi Cháy

076/2015 Phạm Việt  Trung Nam 29/07/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T 1, Khu 5A - Bãi Cháy

075/2015 Trương Quỳnh  Trang Nữ 04/08/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

074/2015 Nguyễn Hoàng  Tiến Nữ 05/09/2009
Đông Triều- 

Quảng Ninh
Kinh T 2, Khu 6 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Hà Văn Thắng - Nhân viên

Nguyễn Thị Loan - Nhân viên

Nguyễn Huy Dương - Lái xe

Trần Thị Phượng - Tự do

Trịnh Ngọc Tuấn - Tự do

Trần Thị Hằng - Tự do

Nguyễn Xuân Thái - Nhân viên

Nguyễn Thị Hương - Tự do

Đào Trọng Hoan - Công nhân

Quách Thị Huê - Tự do

Nguyễn  Đức Hạnh - Công nhân

Đinh Thị Kim Phúc - Nhân viên

Nguyễn Văn Dũng - Tự do

Vũ Thị Lan - Công nhân

Phan Trọng Tuyển - Công nhân

Hà Thị Nhàn - Tự do

Lê Chí Dũng - Tự do

Lê Thị Hương - Giáo viên

Điệp Văn Duy - Kĩ Sư

Phạm Thị Liên - Hướng dẫn viên

Hoàng Văn Thành - Công nhân

Nguyễn Thị Hoa - Tự do

Phương Văn Muôn - Công nhân

Tô Thị Thơm - Công nhân

Lương Văn Điều - Công nhân

Nguyễn Thị Hà - Công nhân

Ứng Đình Điệp - Tự do

Phạm Thị Hạnh - Kế toán

Tổ 3 Khu 6 Bãi Cháy102/2015 Ứng Khánh  Linh Nữ 03/02/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 12 Khu 7 Bãi Cháy

101/2015 Lương Trọng Khôi Nữ 12/11/2009
Thanh Miện - 

Quảng Ninh
Kinh Tổ 7 Khu 5 Bãi Cháy

100/2015 Phương Ngọc  Huyền Nữ 10/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Tày

Tổ 5 Khu 7 Bãi Cháy

099/2015 Hoàng Bảo  Huy Nam 25/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 5Khu 10 Bãi Cháy

098/2015 Điệp Gia  Huy Nam 20/11/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Sán Dìu

Tổ 9 Khu 3 - Hùng Thắng

097/2015 Lê Chí Hùng Nam 26/04/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 10 Khu 7 Bãi Cháy

096/2015 Phan Huy  Hoàng Nam 12/10/2009 Vũ Thư - thái bình Kinh

Tổ 3 Khu 8

095/2015 Nguyễn Thị Thanh  Hoa Nữ 06/03/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 7 Khu 10

094/2015 Nguyễn Minh Hằng Nữ 02/10/2009
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 Khu 8

093/2015 Đào Mai Hằng Nữ 24/05/2009
Nho Quan - Ninh 

Bình
Kinh Tổ 3 Khu 10

092/2015 Nguyễn Thành  Đông Nam 28/08/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 Khu 9B Bãi Cháy

091/2015 Trịnh Anh  Duy Nam 06/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 1 Khu 9

090/2015 Nguyễn Huy Chung Nam 05/03/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

089/2015 Hà Uyển  Chi Nữ 05/11/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 1 Khu 7 Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Vũ Xuân Toản - Kĩ sư

Lê Thị Thu Hà - Kĩ sư

Trần Mạnh Thắng - Kinh doanh

Tô Thị Hà - Kinh doanh

Dương Văn Dũng - Kinh doanh

Nguyễn Thị Chung - Tự do

PPhamjXuaan Khuê - Nhân viên

Ngô Thị Hân - Kế toán

Phạm Văn Quân - Đóng tàu

Nguyễn Thị Hoàn - Tự do

Nguyễn Quang Hải - Công nhân

Đinh Thị Hiền - Tự do

Nguyễn Mạnh Đức - Tự do

Nguyễn Thị Liên - Tự do

Phạm Thị Minh - Tự do

Đỗ Phương Tú - Lái tàu

Nguyễn Thị Khanh - Tự do

Trình Xuân Quý - Giáo viên

Mai Thị Hoa Huệ - Giáo viên

Nguyễn Hải Đăng - Lái xe

Hà thị Tuyền - Giáo viên

Đỗ Văn Long - Công nhân

Cao Thị Xoan - Công nhân

Đào Huy Hải - Tự do

Vũ Thị Nhung - Công nhân

Đàm Quang Tứ - Lái xe

Vũ Thị Oanh - Tự do

Tổ 5 Khu 8 Bãi Cháy116/2015 Đàm Vũ Hoàng Long Nam 31/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 Khu 8 Bãi Cháy

115/2015 Đào Anh  Vũ Nam 17/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 3 Khu 10 Bãi Cháy

114/2015 Đỗ Mai Huyền  Trang Nữ 23/07/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 Khu 5 Bãi Cháy

113/2015 Nguyễn Hà  Trang Nữ 20/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 5 Khu 6 Bãi Cháy

112/2015 Trình Bách  Tùng Nam 10/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 6 Khu 7 Bãi Cháy

Đỗ Mạnh  Tiến Nam 14/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 6 Khu 5 Bãi Cháy

110/2015 Trần Phạm Anh Thư Nữ 20/04/2009
Quảng Yên - 

Quảng Ninh
Kinh

Tổ 7 Khu 10 Bãi Cháy

109/2015 Nguyễn Anh  Thắng Nam 05/11/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 5 Khu 10 Bãi Cháy

108/2015 Nguyễn Quang  Thái Nam 10/01/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 Khu 7 Bãi Cháy

107/2015 Phạm Minh Phương Nữ 28/03/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 7 Khu 6 Bãi Cháy

106/2015 Phạm Bảo Ngọc Nữ 13/12/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 Khu 9A Bãi Cháy

105/2015 Dương Tuyết Nhi Nữ 27/07/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Tày Tổ 7 Khu 10 Bãi Cháy

104/2015 Trần Thảo  Nhi Nữ 02/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

103/2015 Vũ Lê Thùy Linh Nữ 26/09/2009
Thanh Miện - Hải 

Dương
Kinh Tổ 6B Khu 2 Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Lưu Tiến Thành - Kinh doanh

Hà Thùy Linh - Kinh doanh

Đỗ Văn Cường - Kinh Doanh

Nguyễn Thị Hồng - Kinh doanh

Lê Mạnh Tiến - Kinh Doanh

Vũ Thị Gấm - Kinh doanh

Trương Công Được - Tự do

Phạm Thu Thủy - Tự do

Vũ Văn Tuyển - Tự do

Vương Thi Thao - Nội trợ

Lê Quốc  Duy - Lái xe

Đam Thị Thơm - Tự do

Bùi Ngọc Thế - Du lịch

Đỗ Thùy Dương - Du Lịch

Lê Đức Minh - Kinh doanh

Nguyễn Thị Thảo - Kinh doanh

Bùi Công Dũng - Rửa xe

Lê Thị Huyền Anh - Bán hàng

Nguyễn Mạnh Hùng - Công nhân

Nguyễn Thị Dung - Nội trợ

Nguyễn Văn Phúc - Tự do

Vương Thị Vân Anh - Tự do

Nguyễn Thành Luân - Kinh doanh

Nguyễn Thị Huyền - Kế toán

Phạm Thế Hùng - Công nhân

Nguyễn Thu Hường - Công nhân

T4-K7- Bãi Cháy131/2015 Phạm Anh Duy Nam 14/05/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T9-K9B-BC

129/2015 Nguyễn Ngọc Ánh Dương Nữ 02/05/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T8-K8- Bãi Cháy

128/2015 Nguyễn Đăng Dương Nam 21/12/2009
Cẩm Văn-Cẩm 

Giàng-Hải Dương
Kinh

T4-K5B-BC

127/2015 Nguyễn Anh Đức Nam 30/06/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T11-K7- Bãi Cháy

126/2015 Bùi Ngọc Diệp Nữ 10/10/2009
Hoàng Tân-Yên 

Hưng-Quảng Ninh
Kinh

T3-K8- Bãi Cháy

125/2015 Lê Đức Công Nam 20/01/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T6-K6- Bãi Cháy

124/2015 Bùi Đỗ Thảo Chi Nữ 16/07/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T5-K10-BC

123/2015 Lê Đàm Gia Bảo Nam 31/01/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T2B-K9A-BC

122/2015 Vũ Hoàng Anh Nam 08/06/2009
Đông Xuân-Đông 

Hưng-Thái Bình
Kinh

121/2015 Trương Phạm Quỳnh Anh Nữ 09/04/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T1-K9A- Bãi Cháy

118/2015 Lê Hải Yến Nữ 24/09/2009 Kinh

Tổ 6 Khu 10

117/2015 Đỗ Ngọc Diệp Nữ 22/12/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 khu 8 phường 

BãiCháy

Đỗ Ngọc Diệp Nữ 22/12/2009

Lưu Tiến Minh Nam 09/09/2009
Khương Thượng -

Hà Nội
Kinh Tổ 10 Khu 7 Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Phạm Anh Tuấn - Tự do

Vũ Thị Hiền - Tự do

Thái Thành Vĩnh - Tự do

Hà Thị Thu Hường - Nội trợ

Nguyễn Thế Thảo - Bộ đội

Đinh Thị Tuyêt Nhung - Công nhân

Nguyễn Thanh Long - Tự do

Lê Thị Hường - Nội trợ

Tô Sỹ Hậu - Công nhân - Công nhân

Hoàng Thanh Thủy - Nội trợ

Nguyễn Mạnh Hùng - Kinh doanh

Bùi Phương Thanh - Kinh doanh

Nguyễn Văn Hiệp - Kỹ sư

Nguyễn Thị Kim Thoại - Kế toán

Trần Văn Hoàn - Hưu Trí

Nguyễn Thị Vẽ - Nội trợ

Vũ Văn Toại - Công nhân

Phạm Thi Hoạt - Nội trợ

Hồ Kiên - Công nhân

Lê Thị Bích - Nhân viên

Phạm Văn Thắng - Tự do

Hoàng Thị Giàng - Bán hàng

Nguyễn Văn Cường - Công nhân

Trần Thị Thu Hằng - Nội trợ

Nguyễn Văn Quạt - Tự do

Nguyễn Thị Thanh Hà - Kinh doanh

Phí Mạnh Hà - Bộ đội

Phan Thị Vinh - Nội trợ

T7-K9B- Bãi Cháy144/2015 Phí Hải Long Nam 12/07/2009

Quang Trung-

Uông Bí-Quảng 

Ninh

Kinh

T3-K8-BC

143/2015 Nguyễn Khánh Linh Nữ 24/08/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T7-K7- Bãi Cháy

142/2015 Nguyễn Trần Tiến Lập Nam 14/08/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T2-K6- Bãi Cháy

141/2015 Phạm Hoàng Trúc Lam Nữ 24/08/2009
Việt Hưng-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T9-K7- Bãi Cháy

140/2015 Hồ Gia Khánh Nam 06/06/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T6-K9B- Bãi Cháy

139/2015 Vũ Thanh Huyền Nữ 30/05/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T4-K6- Bãi Cháy

Trần Quang Huy Nam 25/07/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T9-K9B- Bãi Cháy

138/2015 Nguyễn Duy Hưng Nam 04/07/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T9-K7- Bãi Cháy

137/2015 Nguyễn Minh Hoàng Nam 26/04/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T2-K6- Bãi Cháy

136/2015 Tô Sỹ Hoàn Nam 09/09/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T11-K7- Bãi Cháy

135/2015 Nguyễn lê Minh  Hiếu Nam 21/01/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T2b-K9A-Bãi Cháy

Nguyễn Thế Hiếu Nam 06/07/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T6-K7-BC

133/2015 Thái Thanh Hà Nữ 27/09/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

132/2015 Phạm Ngọc Hà Nữ 20/01/2009
Hà Khẩu-Hạ Long-

Quảng Ninh
Kinh T10-K9b-BC



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Lê Thanh Liêm - Tự do

Vũ Thị Quyên - Tự do

Hà Tài Ba - Công nhân - Công nhân

Phạm Thị Thảo - Nội trợ

Phùng Hưu Ước - Công nhân

Nguyễn Thanh Chung - Nhân viên

Phan Văn Tuyền - Du lịch

Đoàn Thị Huệ - Du Lịch

Nguyễn Đức Tuyên - Công nhân

Lê Thị Huế - Công nhân

Lê Tuấn Hiệp - Bán hàng

Nguyễn Thị Chanh - Bán hàng

Ngô Văn Hòa - Bộ đội

Nguyễn Thị Ngọc Bình - Công nhân

Trần Minh Tân - Bộ đội

Nguyễn Thị Thu Hằng - Tự do

Trương Công Đồng - Công nhân

Nguyễn Thị Hoa - Công nhân

Nguyễn Đức Xoàng - Giáo viên

Bùi Thị Thủy - Tự do

Nguyễn Trọng Đại - Công nhân

Lưu Thị Oanh - Nhân viên

Đỗ Văn Minh - Kinh doanh

Đỗ Thị Tư - Kinh doanh

Trần Việt Trung - Cán Bộ

Lê Thị Kim Ngân - Nhân viên

Đặng Hải Ngọc - Tự do

Vũ Thị Vân - Nội trợ

T6-K10- Bãi Cháy158/2015 Đặng  Xuân Trường Nam 27/09/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T7-K7-BC

157/2015 Trần Thu Trang Nữ 18/01/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T7-K6- Bãi Cháy

156/2015 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 22/03/2009
Kỳ Sơn-Thủy 

Nguyên-Hải Phòng
Kinh

T7-K8- Bãi Cháy

155/2015 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 15/09/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T4-K5B- Bãi Cháy

154/2015 Nguyễn Phương Thảo Nữ 26/09/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T7-K6- Bãi Cháy

153/2015 Trương Thành Thắng Nam 06/03/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Sán Dìu T6-K6- Bãi Cháy

152/2015 Trần Minh Quang Nam 25/08/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

T4-K5B-BC

151/2015 Ngô Hoàng Phúc Nam 21/01/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T4-K5A- Bãi Cháy

150/2015 Lê Văn Phú Nam 31/01/2009
Vân Đình-Ứng 

Hòa-Hà Nội
Kinh

T6-K6-Bãi Cháy

149/2015 Nguyễn Đức Phong Nam 05/09/2009
Liên Hòa-Yên 

Hưng-Quảng Ninh
Kinh T4-K10-BC

148/2015 Phan Thị Bảo Ngọc Nữ 01/08/2009
Văn An-Chí Linh-

Hải Dương
Kinh

T3-K5-GĐ

147/2015 Phùng Đại Nghĩa Nam 27/08/2009
Hồng Gai-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T5-K10-BC

146/2015 Hà Quang Minh Nam 18/07/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh

145/2015 Lê Duy Mạnh Nam 16/08/2009
Hải Trung-Hải 

Hậu-Nam Định
Kinh T4-K7-BC



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Thắng Tuấn - Công nhân

Phạm Thị Hường - Kinh doanh

Chu Hồng Phong - Lái xe

Đinh Thúy Vân - Giáo Viên

Chu Hồng Phong - Lái xe

Đỗ Biên Thùy - Công nhân

Nguyễn Thị Huệ - Tự do

Đỗ Biên Thùy - Công nhân

Hoàng Trọng Thế - Bộ đội

Nguyễn Thị Tâm - Bán hàng

Hoàng Trọng Thế - Bộ đội

Nguyễn Văn Việt - Tự do

Bùi Thụ Yến - Tự do

Nguyễn Văn Việt - Tự do

Vũ Hoài Minh - Tự do

Nguyễn Thị Quyên - Bán hàng

Nguyễn Thị Quyên - Bán hàng

Chu Văn Thanh - Tự do

Trần Thị Ánh Nguyệt - Tự do

Chu Văn Thanh - Tự do

Vũ Mạnh Tưởng - Kinh doanh

Lê Thị Lan - kinh doanh

Vũ Mạnh Tưởng - Kinh doanh

Ngô Đình Vinh - Công nhân

Trần Thị Nụ - Nhân viên

Ngô Đình Vinh - Công nhân

Ngô Văn Trình - Công nhân

Tạ Thu Lan - Nhân viên

Ngô Văn Trình - Công nhân

Vũ Văn Toán - Tự do

Doãn Thị Sâm - Tự do

Vũ Văn Toán - Tự do

Đặng Ngọc Toàn - Tự do

Trần Thị Hoài - Nhân viên

Đặng Ngọc Toàn - Tự do
Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh
173/2015 Đặng Trần Gia   Hân Nữ 30/09/2009

Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

172/2015 Vũ Nam Hải Nam 25/12/2008
Đức Giang - Yên 

Dũng - Bắc Giang
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

171/2015 Ngô Ngọc  Hà Nữ 04/09/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

170/2015 Ngô Đình  Đức Nam 25/08/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

169/2015 Vũ Tiến  Đạt Nam 24/11/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

168/2015 Chu Ngọc Diệp Nữ 05/01/2009
Hà Lầm- Hạ Long- 

 Quảng Ninh
Kinh

T6-K6- Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh

167/2015 Vũ Chí Công Nam 19/05/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

166/2015 Nguyễn Quốc  Bảo Nam 02/01/2009
Tiền Phong- Hưng 

Yên- Quảng Ninh
Kinh

T7- k6-Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh

165/2015 Hoàng Hải  Anh Nam 28/07/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

164/2015 Đỗ Tuấn Anh Nam 28/04/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

163/2015 Chu Thị Vân  Anh Nữ 22/05/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Lưu Tiến  Minh Nam 09/09/2009

Đỗ Ngọc  Diệp Nữ 22/12/2009

159/2015 Nguyễn Anh Tú Nam 28/08/2009
Bãi Cháy-Hạ 

Long-Quảng Ninh
Kinh T7-K8- Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Trần Văn Kiên - Lái xe

Hoàng Thị Biên - Giáo Viên

Trần Văn Kiên - Lái xe

Nguyễn Văn Út - Lái xe

Lê Thị Ninh - Tự do

Nguyễn Văn Út - Lái xe

Lưu Văn Lư - Công nhân

Vũ Thị Trâm - Nhân viên

Lưu Văn Lư - Công  nhân

Hoàng Văn Nhường - Tự do

Phạm Thị Xuân - Tự do

Hoàng Văn Nhường - Tự do

Nguyễn Hà Thanh - Kinh doanh

Nguyễn Thị Minh Liệu - kinh doanh

Nguyễn Hà Thanh - Kinh doanh

Nguyễn Anh Tú - Tự do

Trần Thị  Thúy - Tự do

Nguyễn Anh Tú - Tự do

Vũ Vă Tý - Tự do

Phạm Thị Thùy - Nhân viên

Phạm Thị Thùy - Nhân viên

Nguyễn Anh Tú - Tự do

Trần Thị Thúy - Tự do

Trần Thị Thúy - Tự do

Dương Văn Tuyến - Tự do

Vi Thị Hậu - Tự do

Dương Văn Tuyến - Tự do

Nguyễn Đức Thành - Bộ đội

Lê Thị Quyên - Nhân viên

Nguyễn Đức Thành - Bộ đội

Trịnh Đình Giang - Tự do

Vũ Thị Việt Ngọc - Tự do

Trịnh Đình Giang - Tự do

Trần Văn Bình - Tự do

Hoàng Thị Hải Yến - kinh doanh

Trần Văn Bình - Tự do

Nguyễn Trọng Dũng - Tự do

Ngô Thị Hạnh - Tự do

Nguyễn Trọng Dũng - Tự do

An Thanh Tiến - Kinh doanh

Nguyễn Thị Hương - kinh doanh
Tuần Châu- Hạ Long- 

Quảng Ninh
187/2015 An Quỳnh Như Nữ 09/03/2009

Việt Hưng- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

186/2015 Nguyễn Trà My Nữ 16/01/2009
Việt Hưng- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

185/2015 Trần Bình  Minh Nam 09/03/2009
Giếng Đáy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

184/2015 Trịnh Đức Long Nam 23/07/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

183/2015 Nguyễn Đức  Long Nam 07/08/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

182/2015 Dương Vi Bảo Linh Nữ 21/09/2009
Vũ Xá- Lục Nam- 

Bắc Giang
Kinh

T9- K7- Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh

181/2015 Nguyễn Khánh Linh Nữ 13/09/2009
Yết Kiêu- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

180/2015 Vũ Thùy Linh Nữ 24/01/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

179/2015 Nguyễn Mỹ  Linh Nữ 13/09/2009
Yết Kiêu- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T7-K6-Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh

178/2015 Nguyễn Hải  Khánh Nam 17/08/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

177/2015 Hoàng Gia  Khánh Nam 30/09/2009
Lê Lợi- Hoành Bồ 

- Quảng Ninh
Kinh

T7	K8ABãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh

176/2015 Lưu Vũ Tuấn  Hưng Nam 31/07/2009
Nghĩa An- Ninh 

Giang- Hải Dương
Kinh

T 3- K8Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh

175/2015 Nguyễn Gia Huy Nam 30/01/2009
Yên Phương- Yên 

Lạc- Vĩnh Phúc
Kinh

174/2015 Trần Thị Thu  Huệ Nữ 03/06/2009
Nam Hưng- Nam 

Sách- Hải Dương
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Bá Trọng - Tự do

Vũ Thị Hằng - Tự do

Nguyễn Bá Trọng - Tự do

Nguyễn Thái Linh - Kinh doanh

Nguyễn Thị Lan Hương - Tự do

Nguyễn Thái Linh - Kinh doanh

Nguyễn Văn Tập - Công nhân

Hoàng Thị Thu Trang - Tự do

Nguyễn Văn Tập - Công nhân

Trần Văn Tuấn - Tự do

Trần Thị Hà - Tự do

Trần Văn Tuấn - Tự do

Đặng Duy Hưng - Tự do

Lương Thị Minh Nguyệt - Tự do

Đặng Duy Hưng - Tự do

Nguyễn Huy Bình - Lái xe

Nguyễn Thị Duyên - Tự do

Nguyễn Huy Bình - Lái xe

Trần Văn Cường - Tự do

Nguyễn T Bé Chính - Tự do

Trần Văn Cường - 0913808558

Nguyễn Thế Hoàn - Cán bộ

Lê Thị Thu Huyền - Nhân viên

Nguyễn Thế Hoàn - Cán bộ

Cao Xuân Hải - Công nhân

Phạm Thị Hương Giang - Tự do

Cao Xuân Hải - Công nhân

Hoàng Hữu Hiệp - Công nhân

Vũ Như Quỳnh - Nhân viên

Hoàng Hữu Hiệp - Công nhân

Nguyễn Anh Thắng - Kinh doanh

Bùi Thị Thu Hiền - Nhân viên

Nguyễn Anh Thắng - Kinh doanh

Nguyễn Trọng Công - Tự do

Trần Thị Loan - Tự do

Nguyễn Trọng Công - Tự do

Trần Thị Loan - Tự do

Nguyễn Ngọc Tú - tự do

Nguyễn Ngọc Hà - tự do

KhôngT6 - K7 - Bãi Cháy201/2015 Nguyễn Đức  Anh Nam 02/02/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 8, khu 9A, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Trọng Long Nữ 22/02/2009
Đông Hưng- Thái 

Bình
Kinh

Tổ 8, khu 9A, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

199/2015 Nguyễn Trọng Long Nam 22/02/2009
Đông Hưng- Thái 

Bình
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

198/2015 Nguyễn Anh Thư Nữ 21/09/2009 Bạch mai - Hà Nội Kinh

Tổ 4, khu 5 B , phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

197/2015 Hoàng Hữu Vũ Nam 16/11/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

196/2015 Cao Vân  Vân Nữ 02/08/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh T5- K8

195/2015 Nguyễn Lê Huyền Trang Nữ 15/07/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

194/2015 Trần An Thịnh Nam 16/01/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

193/2015 Nguyễn Huy Thành Nam 19/05/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

192/2015 Đặng Minh Tú Nam 06/11/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

191/2015 Trần Đức Tài Nam 18/06/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

190/2015 Nguyễn Hoàng Quân Nam 20/07/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh

189/2015 Nguyễn Bằng Phúc Nam 20/09/2009
Bãi Cháy- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

188/2015 Nguyễn Bá Trọng Phúc Nam 04/09/2009
Hùng Giang - Bắc 

Giang -  Hà Giang
Kinh

Bãi Cháy- Hạ Long- 

Quảng Ninh



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Phan Xuân Thành - bộ đội

Lê Thị Thu Hằng - kế toán

Không

Nguyễn Văn Quyết - tự do

Nguyễn Thị Quyên - tự do

Không

Tô Tiến Tình - tự do

Ngô Thị Hương - nhân viên

Không

Vũ Việt Thắng - diễn viên

Nguyễn Quỳnh Trang - tự do

Không

Nguyễn Huy Cương - tự do

Phạm Thị Thơm - tự do

Không

Nguyễn Văn Tiến - công nhân

Nguyễn Thị Hồng Nga - nhân viên

Không

Phạm Việt Long - công nhân

Phạm Kim Thoa - tự do

Không

Nguyễn Văn Dương - công nhân

Nguyễn Thị Tuyết - nội trợ

Không

Tống Khắc Đoàn - tự do

Tống Thị Kết - tự do

Không

Vũ Tuấn Sắc - kinh doanh

Đặng Thị Thu Huyền - kinh doanh

Không

Nguyễn Huy Cương - tự do

Hà Thị Dung - tự do

Không

Đào Văn Hồng - lái tàu

Phạm Hồng Vân - tự do

Không

Bùi Huy Trường - tự do

Nguyễn Thị Tầm - tự do

Không

Dương Văn Tĩnh - tự do

Vũ Thị Cúc - tự do

KhôngT 1- K6 - Bãi Cháy215/2015 Dương Mạnh  Hùng Nam 02/08/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 7- K10 - Bãi Cháy

214/2015 Bùi Huy  Hoàng Nam 10/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 2- K5b - Bãi Cháy

213/2015 Đào Minh  Hiếu Nam 05/07/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 2B- K9A - Bãi Cháy

212/2015 Nguyễn Huy  Hiệp Nam 23/10/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T1 - K7 - Bãi Cháy

211/2015 Vũ Thảo Hiền Nữ 13/11/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 9- K9 - Bãi Cháy

210/2015 Tống Khắc  Hải Nam 18/12/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T4A - K5A - Bãi Cháy

209/2015 Nguyễn Thái  Hà Nữ 24/07/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T12A - K4B - Hùng Thắng

208/2015 Phạm Anh  Đức Nam 28/03/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 4- K 8- Bãi Cháy

207/2015 Nguyễn Tiến  Đạt Nam 13/07/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T6 - K6 - Bãi Cháy

206/2015 Vũ Hữu  Duy Nam 11/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 54- K5 - Hà Khẩu

205/2015 Vũ Bích  Diệp Nữ 25/06/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T2 - K7 - Bãi Cháy

204/2015 Tô Bảo  Chi Nữ 30/12/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T8 - K 6- Bãi Cháy

203/2015 `Nguyễn Minh Cương Nam 15/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

202/2015 Phan T Phương  Anh Nữ 22/08/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 9 - K7 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Đặng Quốc Tuấn - tự do

Trần Thanh Thùy - đã mất

Không

Nguyễn Tiến Luật - tự do

Nguyễn Như Lệ - về hưu

Không

Đào Văn Sơn - tự do

Nguyễn Thị Nụ - kinh doanh

Không

Nguyễn Như Lập - kinh doanh

Bùi Thị Ngọc Hà - kinh doanh

Không

Nguyễn Văn Tuấn - HD viên du lịch

Nguyễn Diệu Linh - kinh doanh

Không

Trần Thị Ánh - nội trợ

Không

Lê Văn Liên - tự do

Nguyễn Thị Cúc - tự do

Không

Nguyễn  Đức Vương - tự do

Hoàng Thị Tính - kinh doanh

Không

Đoàn Hồng Thanh - tự do

Mạc Hồng Nhung - tự do

Không

Nguyễn Đức Hồng - lái xe

Nguyễn Thị Tâm - tự do

Không

Trần Văn Huynh - lái xe

Trần Thị Dung - tự do

Không

Bùi Văn Duyến - công nhân

Vũ Minh Thùy - nhân viên

Không

Trịnh Văn Hải - lái xe

Đoàn Thị Duyên - viên chức

Không

Bùi Đức Tuyên - đã mất

Nguyễn Thị Khánh Ly - nhân viên

T 5- K6 - Bãi Cháy229/2015 Bùi Đình  Phúc Nam 04/03/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 4- K8 - Bãi Cháy

228/2015 Trịnh Kim  Oanh Nữ 21/03/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 3- K7 - Bãi Cháy

227/2015 Bùi Vũ Khôi  Nguyên Nam 25/10/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 8a- K7 - Bãi Cháy

226/2015 Trần Hà  My Nữ 07/12/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 3- K7 - Bãi Cháy

225/2015 Nguyễn Hải  Lộc Nam 30/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 5- K10- Bãi Cháy

224/2015 Đoàn Gia Linh Nữ 22/01/2009
Hải Hà- Quảng 

Ninh
Kinh T 11- K7 - Bãi Cháy

223/2015 Nguyễn Nhật  Linh Nữ 12/06/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T - K - Bãi Cháy

222/2015 Lê Thị  Liễu Nữ 29/12/2007
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T - K - Bãi Cháy

221/2015 Lê Phương  Linh Nữ 09/04/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T12 - K7 - Bãi Cháy

220/2015 Nguyễn Hoàng  Lâm Nam 27/11/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T11 - K7 - Bãi Cháy

219/2015 Trần Đăng  Khoa Nam 27/08/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 12- K7 - Bãi Cháy

218/2015 Đào Gia  Khánh Nam 22/05/2009
Uông Bí- Quảng 

Ninh
Kinh T 5- K 6- Bãi Cháy

217/2015 Nguyễn Nguyên Khang Nam 10/09/2009
Uông Bí- Quảng 

Ninh
Kinh

216/2015 Đặng Quốc  Hưng Nam 29/09/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 5- K10 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Văn Thao - tự do

Bùi Thị Hương - tự do

Không

Nguyễn Thế Thùy - công nhân

Nguyễn Thị Liên - công nhân

Không

Trần Xuân Vinh - tự do

Hoàng Thị Thúy - tự do

Không

Nguyễn Tiến Mạnh - tự do

Nguyễn Thị Tưởng - tự do

Không

Nguyễn Văn Mạnh - tự do

Nguyễn Thị Uyên - tự do

Không

Trần Đình Trung - tự do

Trần Thị Phin - tự do

Không

Nguyễn An Ninh - tự do

Đặng Thị Liên - tự do

Không

Ngô Đăng Tiến - cán bộ

Nguyễn Thị Phượng - phiên dịch

Không

Phạm Viết Trường - Công nhân

Lê Thị Liên - Công nhân

Nguyễn Trung Điền - Tự do

Trần Vân Anh - Tự do

Đặng Quốc Bình - Nhân viên

Đỗ Thị Tuyết Ngọc - Nhân viên

Mai Trung Tuyên - Công nhân

Nguyễn Thị Kim Dậu - Công nhân

Nguyễn Văn Chính - Diễn viên

Đặng Thị Thu - Du lịch

Đỗ Ngọc Bình - Lái tàu

Hoàng Thị Lệ - Nhân viên

T9 - K9B - BC245/2015 Đỗ Ngọc Bích Nữ 20/03/2009 Bãi Cháy Kinh

T8A - K7 - BC

244/2015 Nguyễn Phương Anh Nữ 26/12/2009 Bãi Cháy Kinh T8B - K7 - BC

243/2015 Mai Hà  Anh Nữ 19/11/2009 Bãi Cháy Kinh

T8B - K7 - BC

242/2015 Đặng Lê Minh   Anh Nữ 26/12/2009 Cẩm Phả Kinh T5 - K7 - BC

241/2015 Nguyễn Trần Hà Anh Nữ 20/10/2009 Bãi Cháy Kinh

T 9- K7 - Bãi Cháy

239/2015 Phạm Viết Duy Anh Nam 02/06/2009 Hải Dương Kinh T9 - K7 - BC

237/2015 Ngô Đăng  Vĩ Nam 09/04/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 8- K8 - Bãi Cháy

236/2015 Nguyễn Thùy  Trang Nữ 20/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 8- K6 - Bãi Cháy

235/2015 Lê Kim  Trang Nữ 25/10/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 7- K7 - Bãi Cháy

234/2015 Nguyễn Thị  Thu Nữ 18/03/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 4- K10 - Bãi Cháy

233/2015 Nguyễn Tiến  Thành Nam 15/12/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T6- K 1- Giếng Đáy

232/2015 Trần Thanh  Tuấn Nam 02/01/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 1- K5b - Bãi Cháy

231/2015 Nguyễn Minh  Tâm Nữ 02/08/2009
Hoành Bồ- Quảng 

Ninh
Kinh

230/2015 Nguyễn Duy  Phúc Nam 03/08/2009
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T 2- K6 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Vũ Công Luyện - Tự do

Hà Thị Cúc - Tự do

Nguyễn Hữu Thanh - Công nhân

Lê Thị Hải - Công nhân

Nguyễn Trung Bộ - Công nhân

Đinh Thị Ngọc - Kinh Doanh

Lê Văn Tuyên - Ngư dân

Bùi Thị Hiền - Tự do

Lê Tiến Hùng - Nhân viên

Lê Thị Thanh Vân - Nhân viên

Nguyễn Phi Hiệp - Kinh Doanh

Nguyễn Thị Lan Anh - Kinh doanh

Lê Lâm Tuấn - Công nhân - BQL Vịnh Hạ Long

Đỗ Mai Hương - Công nhân BQL Vịnh Hạ Long

Bùi Thanh Long - Lái xe

Phạm Thanh Bình - Tự do

Tạ Văn Dũng - Bộ đội

Bùi Thị Thùy Chi - Du lịch

Trần Văn Trường - Tự do

Bùi Thị Thanh Xuân - Công nhân

Nguyễn Tiến Tưởng - Kinh doanh

Bùi Thị Huyền - Nội trợ

Vũ Văn Mạnh - Du lịch

Lê Thúy Nga - Kinh doanh

Bùi Văn Ban - Công nhân

Lê Thị Thu - Kế toán

Nguyễn Gia Ngư - Tự do

Nguyễn Thị Kim Sen - Nhân viên

T5 - K9A - BC260/2015 Nguyễn Hà Linh Nữ 19/01/2009 Bãi Cháy Kinh

T1 - K7 - BC

259/2015 Bùi Hiểu Linh Nữ 23/12/2009 Hà Nội Kinh T9 - K7 - BC

258/2015 Vũ Khánh Linh Nữ 07/09/2009 Yên Hưng Kinh

T8 - K6 - BC

257/2015 Nguyễn Tiến  Khoa Nam 11/06/2009 Quảng Yên Kinh T10 - K7 - BC

256/2015 Trần Tuấn  Khanh Nam 18/09/2009 Bãi Cháy Kinh

T5 - K6 - BC

255/2015 Tạ Gia Huy Nam 01/01/2009 Bãi Cháy Kinh T5 - K7 - BC

254/2015 Bùi Duy Hưng Nam 27/08/2009 Bãi Cháy Kinh

T5B - K6 - BC

040/2015 Lê Việt Hùng Nam 05/05/2009 Bãi Cháy Kinh
T6 - K8 - Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng Ninh

252/2015 Nguyễn Phi Hoàng Nam 18/06/2009 Kinh

T1 - K6 - BC

251/2015 Lê Thu Hằng Nữ 19/09/2009 Uông Bí Kinh T2B - K9A - BC

250/2015 Lê Quang  Dương Nam 23/02/2009 Bãi Cháy Kinh

T4 - K7 - BC

249/2015 Nguyễn Trung  Dũng Nam 15/01/2009 Bãi Cháy Kinh T8 - K7 - BC

248/2015 Nguyễn Hữu  Đức Nam 06/12/2009 Bãi Cháy Kinh

246/2015 Vũ Công Cường Nam 27/12/2009 Quảng Yên Kinh T76 - K7 - HK



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Phạm Văn Tám - Công nhân

Nguyễn Thị Khấm - Nội trợ

Trần Hữu Dũng - Tự do

Trần Thị Tâm - Tự do

Lê Khắc Dũng - Tự do

Phạm Thị Kim Phượng - Cấp dưỡng

Nông Cao Quang - Tự do

Đinh Thị Nguyệt - Tự do

Bùi Huy Cường - Tự do

Vũ Thị Thoan - Tự do

Đàm Quang Dũng - Công nhân

Bùi Thị Chín - Kinh doanh

Nguyễn Thị Hậu - Tự do

Vũ Huy Hiệp - Tự do

Nguyễn Thị Chi - Công nhân

Ngô Văn Tuấn - Lái xe

Trần Thị Nhung - Tự do

Hoàng Mạnh Thắng - Tự do

Phạm Thị Chung - Tự do

Nguyễn Huệ - Công nhân

Nguyễn Thị Bích Thùy - Công nhân

Bùi Minh Cường - Công nhân

Vũ Thị Mong - Kinh doanh

Lý Văn Cảnh - Công nhân

Nguyễn Ngọc Chi - Nhân viên

Nguyễn Văn Thập - Nhạc công

Nguyễn Thị Phương Ly - Công nhân

T7 - K8274/2015 Nguyễn Thiên Trang Nữ 31/12/2009 Bãi Cháy Kinh

T3 - K9

273/2015 Lý Nguyễn Thụy Trân Nữ 08/05/2009 Bãi Cháy Dao T4 - K10

272/2015 Bùi Minh Thư Nữ 07/07/2009 Bãi Cháy Kinh

T6 - K6 - BC

271/2015 Nguyễn Nhật Thảo Nữ 14/06/2009 Bãi Cháy Kinh T6 - K9B - BC

270/2015 Hoàng Phương Thanh Nữ 10/10/2009 Bãi Cháy Kinh

T1 - K8 - BC

269/2015 Ngô Tuệ  Tâm Nữ 19/08/2009 Bãi Cháy Kinh T6 - K9B - BC

268/2015 Vũ Khánh Tài Nam 18/01/2009 Bãi Cháy Kinh

T3 - K9A

267/2015 Hoàng Như Quỳnh Nữ 10/02/2009 Bãi Cháy Kinh T4 - K10

266/2015 Đàm Vân  Phương Nữ 11/08/2009 Bãi Cháy Kinh

T11 - K9B - BC

265/2015 Bùi Huy Phúc Nam 21/08/2009 Bãi Cháy Kinh T2 - K5B - BC

264/2015 Nông Thanh  Nhật Nữ 13/07/2009 Bãi Cháy Tày

T12 - K7

263/2015 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 17/07/2009 Nam Định Kinh T4 - K10 - BC

262/2015 Trần Quang Minh Nam 07/05/2009 Bãi Cháy Kinh

261/2015 Phạm Hoàng Luân Nam 26/04/2009 Bãi Cháy Kinh T8 - K8 - HK



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Tô Tiến Hiền - Tự do

Nguyễn Thị Luyến - Tự do

Đào Văn Quyết - Tự do

Vũ Thị Ninh - Kinh doanh

Bùi Xuân Giang - Tự do

Quách Thị Tình - Tự do

Phạm Thế Sơn - Công nhân

Đỗ Thị Tĩnh - Nhân viên

Đỗ Thị Tĩnh - Nhân viên

Bùi Quốc Chượng - Nhân viên

Nguyễn Thị Trang - Nhân viên

Nguyễn Thị Trang - Nhân viên

Mai Tiến Thịnh - Du lịch

Phạm Minh Huệ - Giáo viên

Phạm Minh Huệ - Giáo viên

Trần Anh Phong - Kĩ sư

Lê Thu Hương - Kế toán

Lê Thu Hương - Kế toán

Vũ Thị My - Tự do

Vũ Thị My - Tự do

Nguyễn Văn Hải - Tự do

Bùi Thị Hồng - Cấp dưỡng

Bùi Thị Hồng - Cấp dưỡng

Đào Trung Dũng - Công nhân

Nguyễn Thị Mị - Tự do

Nguyễn Thị Mị - Tự do

Nguyễn Bá Tuân - Tự do

Nguyễn Thị Hằng - Tự do

Nguyễn Thị Hằng - Tự do

Trần Văn Mạnh - Kinh doanh

Nguyễn Thị Ánh - Công nhân

Nguyễn Thị Ánh - Công nhân

Lê Minh Phương - Tự do

Lê Minh Phương - Tư do

Nguyễn Văn Thành - Công nhân

Đinh Thị Thùy Trang - Nhân viên

Đinh Thị Thùy Trang - Nhân viên
Tổ 6 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL - QN
288/2015 Nguyễn Thành  Đạt Nam 16/07/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ  4 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL - QN

287/2015 Nguyễn Bá  Đức Nam 21/07/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 9 - Khu 3 - Hùng 

Thắng - HL - QN

286/2015 Trần Thái  Dương Nam 26/12/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ  7 - Khu 10 - Bãi Cháy 

- HL -QN

285/2015 Nguyễn Ngọc  Dũng Nam 15/01/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ  8 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL - QN

284/2015 Đào Trung  Chính Nam 01/04/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 1 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL - QN

283/2015 Nguyễn Mai  Châm Nữ 16/11/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 5 - Khu 10 - Bãi Cháy - 

 HL - QN

Lương Nguyên  Bình Nam 06/04/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 2 - Khu 8 - Bãi Cháy - 

HL - QN

281/2015 Trần Lê Thủy Anh Nữ 14/12/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 7B - Khu 9B - Bãi 

Cháy - HL - QN

280/2015 Mai Quỳnh  Anh Nữ 13/08/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 5 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL - QN

279/2015 Bùi Nguyễn Việt  Anh Nam 09/10/2009

Bãi Cháy- Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 9 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL - QN

278/2015 Phạm Hoàng  Anh Nữ 05/11/2008

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

T8B - K7 - BC

277/2015 Bùi Xuân Thanh Nam 31/10/2009
Mỹ Phúc - Mỹ 

Lộc - Nam Định
Kinh T4-K7-Bãi Cháy-Hạ Long

276/2015 Đào Thị Quỳnh Vy Nữ 26/07/2009 Hải Phòng Kinh

275/2015 Tô Tiến Việt Nam 30/11/2009 Bãi Cháy Kinh T7 - K10



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Kế Hà - Tự do

Nguyễn Thị Hảo - Tự do

Nguyễn Thị Hảo - Tự do

Đoàn Minh Ngọc - Công nhân

Nguyễn Thị Mai - Tự do

Nguyễn Thị Mai - Tư do

Nguyễn Văn Dũng - Tự do

Nguyễn Thị Hà - Tự do

Nguyễn Thị Hà - Tự do

Trần Quang Chung - Công nhân

Nguyễn Thị Thoại - Tự do

Nguyễn Văn Huy - Nghỉ hưu

Lê Thị Thành - Tự do

Lê Thị Thành - Tự do

Đoàn Trọng Trường - Công nhân

Hoàng Thị Chinh - Kế toán

Hoàng Thị Chinh - Kế toán

Trịnh Thiên Tuấn - Công nhân

Lê Thị Thủy - Kinh doanh

Lê Thị Thủy - Kin doanh

Bùi Đăng Trung

Bùi Thị Mai - Tự do

Bùi Thị Mai - Tư do

Phạm Văn Tuyến - Tự do

Hoàng Thị Thương - Y tá

Hoàng Thị Thương - Y tá

Lê Đình Qúy - Nhân viên

Nguyễn Thị Luyến - Nhân viên

Nguyễn Thị Luyến - Nhân viên

Bùi Đăng Kỳ - Bộ đội

Vương Thị Hải - Kinh doanh

Vương Thị Hải - Kin doanh

Nguyễn Duy Tuấn - Công nhân

Đỗ Thị Dương - Công nhân

Đỗ Thị Dương - Công nhân

Đoàn Thái Hưng - Tự do

Bùi Thị Bích Thủy - Tự do

Bùi Thị Bích Thủy - Tư do

Nguyễn Thị Dung - Nhân viên

Nguyễn Thị Dung - Nhân viên
Tổ  8A - Khu 7 - Bãi Cháy 

- HL - QN
302/2015 Nguyễn Bảo Ly Nữ 16/04/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 9 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL -QN

301/2015 Đoàn Bùi Đức  Long Nam 09/03/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 3 - Khu 9 - Bãi Cháy - 

HL - QN

300/2015 Nguyễn Thùy  Linh Nữ 21/08/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ  6 - Khu 10 - Bãi Cháy 

- HL - QN

299/2015 Bùi Phương  Linh Nữ 19/08/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 5 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL -QN

298/2015 Lê Đăng  Khoa Nam 20/12/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 6 - Khu 8 - Bãi Cháy - 

HL -QN

297/2015 Phạm Ngọc Khánh Nữ 03/01/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 1 - Khu 8 - Bãi Cháy - 

HL - QN

296/2015 Bùi Đăng  Hưng Nam 28/10/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 5 - Khu 10 - Bãi Cháy - 

 HL -QN

295/2015 Trịnh Thiên  Hưng Nam 07/05/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 9 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL -QN

294/2015 Đoàn Trọng  Huy Nam 20/03/2009
Chất Hùng - Kinh 

Môn - Hải Dương
Kinh

Tổ  8 - Khu 6 - Bãi Cháy

293/2015 Nguyễn Việt  Hoàng Nam 17/03/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 5 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL - QN

292/2015 Trần Trung  Hiếu Nam 06/11/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 2 - Khu 7 - Bãi Cháy - 

HL - QN

291/2015 Nguyễn Đức  Hiếu Nam 18/01/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 3 - Khu 1 - Hùng 

Thắng - HL - QN

290/2015 Đoàn Thị Minh  Hằng Nữ 30/01/2009
Hải Triều - Tiên 

Lữ - Hưng Yên
Kinh

289/2015 Nguyễn Kế  Hải Nam 18/06/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh Tổ 11 - Khu 1 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Phạm Đình Trọng - Du lịch

Nguyễn Tuyết Trinh - Du lịch

Nguyễn Tuyết Trinh - Du lịch

Nguyễn Công Hưng - Tự do

Phạm Thị Hạnh - Tự do

Phạm Thị Hạnh - Tư do

Phạm Đắc Đường - Du lịch

Nguyễn Hải Hà - Du lịch

Nguyễn Hải Hà - Du lịch

Nguyễn Văn Thành - Kĩ sư điện

Vũ Anh Thư - Tự do

Vũ Anh Thư - Tư do

Nguyễn Xuân Trường - Công nhân

Nguyễn Minh Nghĩa - Tự do

Nguyễn Minh Nghĩa - Tự do

Vũ Lê Huy - Công nhân

Vũ Thị Mai - Công nhân

Vũ Thị Mai - Công nhân

Hoàng Hải - Kinh doanh

Vũ Thị Thu Huyền - Nhân viên

Vũ Thị Thu Huyền - Nhân viên

Lương Văn Hưng - Nhân viên

An Thị Hòa - Tự do

An Thị Hòa - Tư do

Nguyễn Đình Sang - Bộ đội

Nguyễn Thị Kim Thoa - Nội trợ

Nguyễn Thị Kim Thoa - Nội trợ

Vũ Hồng Nam - Lái xe

Đỗ Thu Thủy - Tự do

Đỗ Thu Thủy - Tư do

Nguyễn Văn Đạt - Bảo vệ

Lương Thị Vui - Cấp dưỡng

Lương Thị Vui - Cấp dưỡng

Vũ Thị Thu - Nhân viên

Vũ Thị Thu - Nhân viên

Nguyễn Văn Quang - Nhân viên

Đặng Thị Yến - Cán bộ

Đặng Thị Yến - Cán bộ

Bùi Như Huyến - Tự do

Trần Thị Thanh - Tự do

Trần Thị Thanh - Tư do
Tổ 8 - Khu 6 - Bãi Cháy - 

HL - QN
315/2015 Bùi Trí  Vỹ Nam 14/12/2007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 6 - Khu 6 - Bãi Cháy - 

HL - QN

314/2015 Nguyễn Đặng Nguyên  Vũ Nam 18/02/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 3 - Khu 8 - Bãi Cháy - 

HL - QN

313/2015 Bùi Vũ Thái  Trân Nữ 06/04/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 8A - Khu 7 - Bãi Cháy 

- HL - QN

312/2015 Nguyễn Anh  Thư Nữ 11/12/2009
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 10 - Bãi Cháy - 

 HL - QN

311/2015 Vũ Thành  Tâm Nam 24/12/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ  5 - Khu 6 - Bãi Cháy - 

HL - QN

310/2015 Nguyễn Đình Trường Sơn Nam 28/07/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 1 - Khu 8 - Bãi Cháy - 

HL - QN

309/2015 Lương Thu  Phương Nữ 12/04/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 2A - Khu 5A - Bãi 

Cháy - HL - QN

308/2015 Hoàng Đức  Phúc Nam 30/04/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 2B - Khu 5A - Bãi 

Cháy - HL - QN

307/2015 Vũ Hoàng  Phong Nam 20/04/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 4 - Khu 10 - Bãi Cháy - 

 HL - QN

306/2015 Nguyễn Yến Nhi Nữ 06/08/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 2 - Khu 5B - Bãi Cháy - 

 HL - QN

305/2015 Nguyễn Hải  Ninh Nam 04/12/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

Tổ 3 - Khu 5B - Bãi Cháy - 

 HL - QN

Phạm Đức  Minh Nam 12/11/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 1B - Khu 7 - Bãi Cháy - 

 HL - QN

304/2015 Nguyễn Công Minh Nam 10/06/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh

303/2015 Phạm Hiền  Mai Nữ 06/02/2009

Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh

Kinh
Tổ 1 - Khu 5B - Bãi Cháy - 

 HL - QN



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Trần Quang Uẩn - Bộ đội

Đặng Thị Sáng - Kế toán

Không

Đặng Văn Hoàng - Bộ đội

Nguyễn Thị Xuyến - Giáo viên

Không

Nguyễn Xuân Cảnh - Công nhân

Lê Thi Lý - Công nhân

Không

Nguyễn Ngọc Chiến - Đã mất

Nguyễn Thị Hồng Xuân - Nhân viên

Không

Nguyễn Xuân Thượng - Bộ đội

Phạm Thị Nguyệt - Hướng dẫn viên

Không

Trần Trung Kiên - Kinh doanh

Nguyễn Thị Bích Diệp - Nhân viên

Không

Phạm Thành Hải - Tự do

Nguyễn Thị Nga - Giáo viên

Không

Hoàng Quang Vinh - Kdoanh

Trần Việt Hà - Giáo viên

Không

Phạm Văn Thái - Lái xe

Lê Thị Chu - Kế toán

Không

Đỗ Văn Dương - Bộ đội

Lưu Thị Hồng Minh - Giáo viên

Không

Phạm Quang Kiên - Tự do

Hoàng Hàn Duyên - Tự do

Không

Nguyễn Trung Chiến - Cán bộ

Nguyễn Thị Loan - Giáo viên

Không

Phùng Quốc Thanh - Nhân viên

Đoàn Thị Mai Anh - Nhân viên

Không

Trần Đức Hào - Công an

Nguyễn Thị Thùy Dương - Du lịch

Không
Tổ 11C - Khu 4A - Bãi 

Cháy
333/2015 Trần Nguyễn Mạnh Đức Nam 23/02/2009

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 7 - Bãi Cháy

332/2015 Phùng Minh  Đức Nam 10/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 6 - Khu 9B - Bãi Cháy

331/2015 Nguyễn Trung  Đức Nam 21/05/2009
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 79 - Khu 7 - Hà Khẩu

329/2015 Phạm Quang Đạt Nam 01/01/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 2 - Khu 6 - Bãi Cháy

328/2015 Đỗ Minh  Duy Nam 05/03/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 12A - Khu 4B - Hùng 

Thắng

327/2015 Phạm Diệp Chi Nữ 06/08/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 9 - Khu 7 - Bãi Cháy

326/2015 Hoàng Hà  Chi Nữ 31/05/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2 - Khu 6 - Bãi Cháy

325/2015 Phạm Hải Bình Nam 28/06/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 5 - Khu 5B - Bãi Cháy

324/2015 Trần Nguyễn Minh Anh Nữ 29/11/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 9A - Bãi Cháy

322/2015 Nguyễn Phạm Mỹ Anh Nữ 20/12/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 1 - Khu 7A - Bãi Cháy

320/2015 Nguyễn Minh Anh A Nữ 31/03/2009 Hà Nội Kinh

Tổ 12 - Khu 7 - Bãi Cháy

319/2015 Nguyễn Duy Anh Nam 01/02/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 3 - Khu 10 - Bãi Cháy

317/2015 Đặng Quốc Anh Nam 18/01/2009
Hoành Bồ - 

Quảng Ninh
Kinh

316/2015 Trần Đức An Nam 21/12/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 12 - Khu 7 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Văn Lương - Tự do

Đỗ Thị Yến Vân - Tự do

Không

Vũ Tuấn Chung - Lái xe

Dương Thị Hậu - Tự do

Không

Ngô Doãn Thiện - Đốc công

Trần Thị Thanh Xuân - Nhân viên

Không

Vũ Đắc Cung - Tự do

Trương Thị Kim Thoa - Nội trợ

Không

Dương Văn An - Tự do

Ngô Thi Thúy - Tự do

Không

Hoàng Văn Liễu - Tự do

Nguyễn Thị Hường - Thợ may

Không

Ngô Long - Cán bộ

Ngô Thị Tú Oanh - Nhân viên

Không

Ngô Xuân Việt - Lái xe

Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Tự do

Không

Nguyễn Văn Đạm - Kĩ sư

Nguyễn Thị Duyên - Bộ đội

Không

Bùi Văn Trường - Tự do

Nguyễn Thị Duyên Hoa - Công chức

Không

Nguyễn Văn Thời - Quản lí vận tải

Lê Thị Lan - Nhân viên

Không

Trần Văn Bình - Bộ đội

Trần Thị Trường - Giáo viên

Không

Nguyễn Trọng Hùng - Quản lý

Nguyễn Thị Thu Hường - Nhân viên

Không

Trần Văn Hiệp - Lái xe

Nguyễn Thị Hiền - Tự do

KhôngTổ 8B - Khu 7 - Bãi Cháy347/2015 Trần Thế Phong Nam 07/12/2009
Phổ Yên - Thái 

Nguyên
Kinh

Tổ 5 - Khu 7A - Bãi Cháy

346/2015 Nguyễn Như Ngọc Nữ 16/03/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 4 - Khu 5B - Bãi Cháy

345/2015 Trần Phương Nga Nữ 16/09/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5B - Khu 2 - Hùng 

Thắng

344/2015 Nguyễn Hoàng  Nam Nam 27/12/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 14 - Khu 4B - Hùng 

Thắng

343/2015 Bùi Tiến Minh Nam 14/11/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 10 - Bãi Cháy

342/2015 Nguyễn Hoàng Mai Nữ 20/05/2009
Cẩm Giàng - Hải 

Dương
Kinh Tổ 12 - Khu 7 - Bãi Cháy

341/2015 Ngô Mỹ  Linh Nữ 05/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 8C - Khu 3 - Hùng 

Thắng

340/2015 Ngô Tùng Lâm Nam 04/07/2009
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 1B - Khu 7 - Bãi Cháy

339/2015 Hoàng Ngọc  Khuyên Nữ 19/08/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 8 - Khu 6 - Bãi Cháy

338/2015 Dương Khánh Huyền Nữ 14/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 1 - Khu 6 - Bãi Cháy

337/2015 Vũ Trương Đắc Huy Nam 13/11/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2 - Khu 8 - Bãi Cháy

336/2015 Ngô Ngọc  Hà Nữ 07/01/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 3 - Khu 7A - Bãi Cháy

335/2015 Vũ Hương Giang Nữ 02/07/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

334/2015 Nguyễn Trường Giang Nam 21/03/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 1 - Khu 10 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Hoàng Văn Vang - Công nhân

Nguyễn Thị Thanh Mai - Giáo viên

Không

Hoàng Lưỡng Quyền - Công nhân

Trần Thị Phương - Giáo viên

Không

Cao Xuân Cường - Nhân viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Quản lí

Không

Hoàng Văn Tâm - Nhân viên

Trần Thị Tư - Tự do

Không

Đã mất - Đã mất

Phạm Thị Thúy Nga - Tự do

Vũ Trọng Anh - Kĩ sư

Nguyễn Thị Mai - Công nhân

Không

Lê Xuân Phú - Kĩ sư

Phạm Thị Hồng Hạnh - Kế toán

Không

Phạm Minh Tuyến - Công nhân

Cao Thị Bích Diệp - Công nhân

Không

Hoàng Công Lanh - Hướng dẫn viên

Vũ Thị Kim Thoan - Tự do

Không

Lê Văn Thành - Lái xe

Bùi Minh Thùy - Tự do

Không

Đào Trường Giang - Công an

Nguyễn Thị Thoa - Nhân viên

Không

Phạm Văn Tuấn - Kinh doanh

Đinh Thị Nhung - Kinh doanh

Không

Phạm Hoàng Tuấn Vịnh - Du lịch

Nguyễn Thị Hồng - Du lịch

Không

Tổ 8 - Khu 9 - Bãi Cháy

359/2015 Phạm Quốc Cường Nam 15/08/2009 Móng Cái Kinh Tổ 1 - Khu 7 - Bãi Cháy

358/2015 Phạm Gia Khánh Nhi Nữ 28/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 34 - Khu 3 - Hà Khẩu

357/2015 Đào Thị Hải Yến Nữ 09/08/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 8A - Khu 7 - Bãi Cháy

356/2015 Lê Phương Vy Nữ 26/06/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1B - Khu 7 - Bãi Cháy

355/2015 Hoàng Công Vinh Nam 15/09/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 2 - Khu 5B - Bãi Cháy

354/2015 Phạm Đức Tuyển Nam 25/07/2009 Hà Nội Kinh

Tổ 6 - Khu 9B - Bãi Cháy

353/2015 Lê Trí Tùng Nam 28/08/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 1 - Khu 7 - Bãi Cháy

352/2015 Vũ Nguyễn Mai Trang Nữ 04/09/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1B - Khu 7 - Bãi Cháy

Đỗ Chung  Tín Nam 10/05/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 9B - Khu 9 - Bãi Cháy

351/2015 Hoàng Anh Thư Nữ 03/08/2009
Móng Cái - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11 - Khu 7 - Bãi Cháy

350/2015 Cao Thái  Sơn Nam 04/11/2009
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 2 - Khu 7 - Bãi Cháy

349/2015 Hoàng Trần Khánh Quyên Nữ 17/05/2009
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

348/2015 Hoàng Mai Phương Nữ 16/10/2009
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 13 - Khu 4B - Hùng 

Thắng



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển 18 - 19 4 Chuyển trường

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển 18 - 19 4 Chuyển trường

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A1 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A2 Trúng tuyển

19 - 20 5A2

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A3 Trúng tuyển 18 - 19 4 Chuyển trường

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A3 Trúng tuyển

19 - 20 5A3

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển 18 - 19 4 Chuyển trường

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

19 - 20 5A4

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

18 - 19 4A4 Trúng tuyển

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Trúng tuyển

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Chuyển đến

19 - 20 5A5

18 - 19 4A5 Chuyển đến

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A6 Trúng tuyển

19 - 20 5A6

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A1

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A7 Trúng tuyển

19 - 20 5A7

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển 18 - 19 4 Chuyển trường

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8

18 - 19 4A8 Trúng tuyển

19 - 20 5A8



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển 18 - 19 4 Chuyển trường

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9

18 - 19 4A9 Trúng tuyển

19 - 20 5A9


